
Mã CĐ HỌ Tên Ngày sinh Nơi sinh Kinh tế vi mô
Kinh tế 

vĩ mô

Quản trị 

học 

Nguyên lý kế 

toán

Kế toán 

quản trị

Kế toán 

tài chính

Kiểm toán 

căn bản
Số môn

9CK01 Nguyễn Tiến Nhân 18/04/1976 Hà Tĩnh 7 8 x x x x x 5

9CK02 Hoàng Nhật Linh 10/3/1991 Thanh Hóa 7 6 7 6.1 7 5 x 1

9CK03 Trần Tiến Bình 17/6/1971 Hà Nội 6 7 6 8.5 8.5 x x 2
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